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01/07/2022 Mạnh Thường Quân 200,000           

01/07/2022 Mạnh Thường Quân 200,000           

01/07/2022 Tập thể anh chị em Ngân Hàng CTBC 18,000,000      Hồi Sức; Ngoại Tổng Hợp; Ngoại Niệu; Thần Kinh

01/07/2022 Trường Mầm Non Tuệ Đức Q2 80,000,000      Ung Bướu Huyết Học

01/07/2022 Trần Thị Ngọc Huyền 2,000,000       

01/07/2022 Đặng Duy Đôn-Đặng Quang Huy 1,000,000        Ngoại Niệu; Tim Mạch

01/07/2022 NGUYEN HOANG DUC MINH 200,000           

01/07/2022 THO CTY CP GREEN SPEED 1,000,000       

01/07/2022 NGU NHAT DUY 1,000,000       

01/07/2022 TRAN THI THUY ANH 200,000           

01/07/2022 HPE POINTNEXT FY 22 29,000,000     

01/07/2022 Trần Thị Ngọc Huệ 500,000           

01/07/2022 Nguyễn Hoàng Ngọc Uyên 5,000,000        Ngoại Tổng Hợp; Nội Tổng Hợp

01/07/2022 Nhóm Bước Chân Nhỏ 15,000,000      Ung Bướu Huyết Học

02/07/2022 Mina Milo 500,000           

03/07/2022 BE HA DUC BAO 2,000,000       

03/07/2022 Mạnh Thường Quân 50,000             

03/07/2022 Nguyễn Thị Hà Như 500,000           

04/07/2022 ICB 200,000           

04/07/2022 Lưu Chí Tân 14,000,000      Thận Nội Tiết

04/07/2022 Đặng Thái Sang- Nguyễn Thị Thu Nguyệt 5,000,000        Hô Hấp 1

04/07/2022 Bé Hanawa Yukiji (Huỳnh An Nam) 47,000,000      Hô Hấp 1; Hô Hấp 2; Ngoại Niệu; Tim Mạch; Thận Nội Tiết

04/07/2022 RTF 12,000,000     

04/07/2022 Mạnh Thường Quân 10,000,000     

04/07/2022 Mạnh Thường Quân 200,000           

05/07/2022 Mạnh Thường Quân 5,000,000       

05/07/2022 Mạnh Thường Quân 3,000,000       

05/07/2022 Trần Thị Hiền 100,000           

05/07/2022 HPE POINTNEXT FY 22 40,000,000     

05/07/2022 Ông Tôn Ngọc Sanh 10,000,000      Tim Mạch

05/07/2022 Thóc Sài Gòn 20,000,000      Ngoại Thần Kinh; Ngoại Niệu; Tim Mạch

05/07/2022 Nguyễn Thị Phương Lam 2,000,000       

06/07/2022 Bé Hồng Trâm 1,000,000       

06/07/2022 HAI DUONG 100,000           

06/07/2022 QUY YT 40,000,000     

06/07/2022 Nguyễn Quốc Hùng BR-VT 300,000           

06/07/2022 Lê Đức Kiên & anh chị 3,000,000        Hồi Sức; Sơ Sinh; Tiêu Hoá; Ung Bướu Huyết Học

06/07/2022 Nguyễn Thế Hải Q5 300,000           

07/07/2022 Phạm Hoàng Yến 20,000,000     

07/07/2022 Mạnh Thường Quân 2,000,000       

07/07/2022 Mạnh Thường Quân 64,000,000     

07/07/2022 Lưu Quốc Long 50,000             

07/07/2022 Siemin Limin 15,000,000      Hô Hấp 1; Nhiễm; Sơ Sinh; Thận Nội Tiết

07/07/2022 Nguyễn Thu Hương 500,000           

07/07/2022 Trần Thị Mai Lan 5,000,000       

07/07/2022 Võ Thị Vinh 3,000,000        Tim Mạch

07/07/2022 Lưu Quốc Thuận 700,000            Tim Mạch

07/07/2022 RTF 6,000,000       
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07/07/2022 Đỗ Thị Hồng Đào 400                  -                    Thận Nội Tiết; Ung Bướu Huyết Học

08/07/2022 DO TRANG THANH AN 5,000,000        Ngoại Tổng Hợp; Sơ Sinh; Thần Kinh; Tim Mạch; Thận Nội Tiết

08/07/2022 Chị Ngọc - Chị Trang 10,000,000      Ung Bướu Huyết Học

08/07/2022 Võ Thị Bảo Trân 2,000,000        Thận Nội Tiết

08/07/2022 Hồng Khắc Kim Mai 100,000,000    Tim Mạch; Thận Nội Tiết; Ung Bướu Huyết Học

08/07/2022 Nguyễn Lê Phương Uyên 500,000            Thận Nội Tiết

08/07/2022 Đinh Thị Hồng Tuyết 22,400,000      Ung Bướu Huyết Học

08/07/2022 Bé Cao Bảo Ngọc 10,000,000     

08/07/2022 Lê Uyên Thy 3,000,000        Thận Nội Tiết

08/07/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000       

08/07/2022 Nhóm Phật Tử Chùa Quảng Hương 11,500,000      Ngoại Thần Kinh; Ung Bướu Huyết Học

08/07/2022 Phùng Phước Linh Q1 20,000,000     

08/07/2022 Nhóm lá lành 2,000,000       6,000,000        Thận Nội Tiết

09/07/2022 Bé Anh Khôi 200,000           

09/07/2022 BE THIEN KY 300,000           

11/07/2022 NGUYEN THI MINH THU 300,000           

11/07/2022 Mạnh Thường Quân 81,150,000     

11/07/2022 Mạnh Thường Quân 100,000           

11/07/2022 RTF 12,000,000     

11/07/2022 Bà Huỳnh Thị Măm (Pd: Diệu Hồi) 1,000,000       

12/07/2022 Nguyễn Khoa Quỳnh Thư 200                   Ung Bướu Huyết Học

12/07/2022 Diệp Thị Trang 20                      Sơ Sinh; Ung Bướu Huyết Học

12/07/2022 Hoàng Như Mai 280                   Hô Hấp 1; Nhiễm

12/07/2022 Trần Phước Thọ 77,000,000      Tim Mạch

12/07/2022 Mạnh Thường Quân 7,000,000       

12/07/2022 Mạnh Thường Quân 500,000           

12/07/2022 Nhóm lá lành 3,000,000        Thận Nội Tiết

12/07/2022 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật 40,000,000     

12/07/2022 Vũ Hải Anh 15,000,000      Thận Nội Tiết

13/07/2022 Dragon capital 20,000,000     

13/07/2022 Gia đình BaKo 1,000,000       

13/07/2022 Trần Hải Nam Q1 1,000,000        Hồi Sức

13/07/2022 Nhóm Thiện Nguyện BV 11,000,000      Bỏng Chỉnh Trực

13/07/2022 Mạnh Thường Quân 5,000,000       

13/07/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000       

13/07/2022 Mạnh Thường Quân 500,000           

13/07/2022 Mạnh Thường Quân 200,000           

13/07/2022 Mạnh Thường Quân 2,000,000       

13/07/2022 Sunshine Through My Mind 1,500,000        Ung Bướu Huyết Học

13/07/2022 Võ Thị Hương Giang 8,000,000       

14/07/2022 Huỳnh Lê Phụng Uyên 500,000           

14/07/2022 Phạm Thị Hồng Trang 6,000,000       

14/07/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000       

14/07/2022 Trần Huỳnh Trâm Q9 500,000           

15/07/2022 Phùng Phước Linh Q1 20,000,000     

15/07/2022 Mạnh Thường Quân 40,000,000     

15/07/2022 Mạnh Thường Quân 500,000           

15/07/2022 Mạnh Thường Quân 200,000           

15/07/2022 Mạnh Thường Quân 200,000           

15/07/2022 Mạnh Thường Quân 200,000           

15/07/2022 Hoang Chi Thanh 1,000,000       



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ
Quỹ Bệnh 

Nhân Nghèo

Tặng Trực 

Tiếp

Đóng Tạm 

Ứng
Chuyển Khoản Số Lượng Quà

Số Lượng 

Cơm Cháo
Ghi Chú

15/07/2022 Bs PHAP 15,000,000     

15/07/2022 IBFT 2,005,000       

15/07/2022 Hồ Quốc Huy,Hồ Quốc Duy 48,000,000      Hồi Sức; Sơ Sinh; Tim Mạch; Thận Nội Tiết

15/07/2022 RTF 12,000,000     

15/07/2022 Trần Ngọc Minh Tú 1,500,000        Nhiễm

15/07/2022 Phạm Văn Quan (Gđ cô Phương Cali) 2,000,000       

16/07/2022 DANG TRTUONG THANH NHAN & NG PHUONG THAO 800,000           

16/07/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000       

16/07/2022 Mạnh Thường Quân 100,000           

16/07/2022 Nguyễn Phùng Mai Phương,Lê Hoàng Minh Bình Dương 30,000,000     

17/07/2022 Mạnh Thường Quân 200,000           

17/07/2022 Tuấn Hiền-Kim Anh-Minh Ngọc-Quỳnh Như 2,000,000       

18/07/2022 Nguyễn Trần Tuấn Anh 2,100,000        Tim Mạch

18/07/2022 Huỳnh Trường Thành 300,000            Tim Mạch

18/07/2022 Trần Thị Mỹ Duyên 600,000            Sơ Sinh

18/07/2022 Nguyễn Hồng Minh 1,000,000       

18/07/2022 Trương Hoài Trinh 500,000            Ngoại Tổng Hợp

18/07/2022 Hồ Văn Thịnh 1,000,000       

18/07/2022 Nguyễn Anh Tuấn Q4 1,000,000       

18/07/2022 MON VA KEN 200,000           

18/07/2022 Mạnh Thường Quân 500,000           

18/07/2022 Mạnh Thường Quân 100,000           

18/07/2022 Huỳnh Thị Diễm Phúc Q11 20,000,000     

18/07/2022 Mạnh Thường Quân 2,000,000       

18/07/2022 Phùng Phước Linh Q1 25,000,000     

18/07/2022 Nguyễn Đức Hoài Phương 7,000,000       35,000,000      Bỏng Chỉnh Trực; Hồi Sức; Nhiễm; Ngoại Thần Kinh

18/07/2022 Cao Thị Phương Khánh 500,000            Bỏng Chỉnh Trực

18/07/2022 Chị Nguyễn Đức Hạnh & Nguyễn Ngọc Thạch 1,000,000        Ngoại Thần Kinh

18/07/2022 Nguyễn Tuấn Vĩ 250,000           

18/07/2022 Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh 250,000           

19/07/2022 RTF 12,000,000     

19/07/2022 Le Thi Le Trinh 16,200,000     

19/07/2022 Trương Văn Hải 3,000,000       22,000,000      cấp cứu; Sơ Sinh; Thần Kinh; Thận Nội Tiết; Ung Bướu Huyết Học

19/07/2022 Doãn Quỳnh Trang Q7 5,500,000       35,000,000      Ngoại Thần Kinh; Nội Tổng Hợp; Sơ Sinh; Thần Kinh; Thận Nội Tiết

19/07/2022 Quỹ Hướng Dương Xanh 3,500,000       10,500,000      Tiêu Hoá

19/07/2022 VO THANH TRUC 20,000,000     

19/07/2022 IBFT 4,200,000       

20/07/2022 Trần Thị Hiền 200,000           

20/07/2022 Nguyễn Minh Phương 500,000           

20/07/2022 Phạm Thị Mai 2,000,000       

20/07/2022 Mạnh Thường Quân 20,000,000     

20/07/2022 Mạnh Thường Quân 50,000             

20/07/2022 Nguyễn Hồng Diep 300,000           

20/07/2022 Nguyễn Hồng Diep 300,000           

20/07/2022 Nguyễn Hồng Diep 300,000           

20/07/2022 Nguyễn Hồng Diep 300,000           

20/07/2022 Phạm Quang Đăng 1,000,000       

20/07/2022 Chị Đoan Trang & Chị Như Ngọc 15,000,000      Tiêu Hoá

21/07/2022 Chang Ngọc Liên 500,000           

21/07/2022 Chang Ngọc Liên 500,000           

21/07/2022 Chang Ngọc Liên 500,000           
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21/07/2022 RTF 6,000,000       

21/07/2022 Đặng Duy Đôn, Đặng Quang Huy 1,000,000        Tiêu Hoá; Thần Kinh

21/07/2022 Linh Q9 300,000           

21/07/2022 IBFT 500,000           

21/07/2022 Trần Thị Mỹ Duyên 1,000,000        Ung Bướu Huyết Học

22/07/2022 Cung Decor 300                   Tiêu Hoá; Ung Bướu Huyết Học

22/07/2022 Minh Thùy-Minh Hoàng-Minh Quân-Minh Quang 2,000,000       

22/07/2022  KHANG VI 1,000,000       

22/07/2022 Mạnh Thường Quân 10,000,000     

22/07/2022 Mạnh Thường Quân 200,000           

22/07/2022 Trịnh Thị Hồng Hoa 43,000,000      Bỏng Chỉnh Trực; Tiêu Hoá; Tim Mạch; Ung Bướu Huyết Học

22/07/2022 Nguyễn Thị Bích Ngọc 500,000           

23/07/2022 Nhà hàng PLAYDIMSUM TVL 150                   Ung Bướu Huyết Học

23/07/2022 Mạnh Thường Quân 100,000           

23/07/2022 Mạnh Thường Quân 800                  

23/07/2022 Trần Thị Hiền 200,000           

24/07/2022 Mạnh Thường Quân 300,000           

24/07/2022 Mạnh Thường Quân 100,000           

25/07/2022 Mạnh Thường Quân 5,000,000       

25/07/2022 Nguyễn Thị Phương Thảo 500,000           

25/07/2022 Bác Sĩ Nguyễn Thị Thanh 4,000,000       

25/07/2022 Bếp từ thiện Nhơn Hòa 37,500             

25/07/2022 IBFT 500,000           

25/07/2022 Nguyễn Thị Hoàng Yến- Nguyễn Thị Nghiêm 2,000,000       

25/07/2022 Lưu Vũ Quý 200                   Hô Hấp 1; Liên Chuyên Khoa

25/07/2022 RTF 6,000,000       

26/07/2022 RTF 6,000,000       

26/07/2022 Trần Việt Thu Trang 20,000,000     -                    Thận Nội Tiết; Ung Bướu Huyết Học

26/07/2022 IBFT 300,000           

26/07/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000       

27/07/2022 Mạnh Thường Quân 3,000,000       

27/07/2022 Mạnh Thường Quân 30,000,000     

27/07/2022 Mạnh Thường Quân 450,000           

27/07/2022 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15,000,000     

27/07/2022 Phạm Huy Hoàng Q9 1,000,000       

27/07/2022 Tiệm vàng Bích Thảo Q1 8,000,000        Hồi Sức; Ung Bướu Huyết Học

27/07/2022 BUI QUANG DAI 2,500,000       

27/07/2022 Hội Enfant-Avenir 8,840,000       50,000,000      Ung Bướu Huyết Học

27/07/2022 Trần Thị Hiền 100,000           

27/07/2022 Le Thi Le Trinh 12,000,000     

27/07/2022 Đinh Văn Khoa 1,500,000       

27/07/2022 Dự Án Cộng Đồng 5,000,000       170                   Ung Bướu Huyết Học

27/07/2022 Huỳnh Thị Tuyết Loan 2,000,000        Tiêu Hoá

27/07/2022 Lê Nguyễn Anh Vy- Aiden Nguyễn Hoong 18,000,000      Ung Bướu Huyết Học

28/07/2022 Trần An Nhiên- Trần Nguyễn Thảo Linh 10,000,000      Hồi Sức; Nhiễm

28/07/2022 Nhà hàng An Chay 100                   Tim Mạch

28/07/2022 Nhóm mắt thương & Má Cao 4,000,000       4,000,000       -                    Ung Bướu Huyết Học

28/07/2022 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật 10,000,000     

28/07/2022 Phạm Gia Khang 1,500,000        Hồi Sức

28/07/2022 NGUYEN VU DINH THAI 2,000,000       

29/07/2022 Bao VietnamNet 850,000           
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29/07/2022 Bao VietnamNet 2,700,000       

29/07/2022 Bao VietnamNet 1,000,000       

29/07/2022 Nguyễn Thu Hương 500,000           

29/07/2022 Cô Thu Hằng 2,000,000       

29/07/2022 Nguyễn Vũ Việt 2,000,000       

29/07/2022 Tổ chức VinaCapital 200                  200                   Tim Mạch; Ung Bướu Huyết Học

29/07/2022 Nguyễn Lê Thương Nhiên 500,000           

29/07/2022 Trần Thị Thanh Tâm 5,000,000       

29/07/2022 Mạnh Thường Quân 20,000,000     

29/07/2022 Mạnh Thường Quân 25,000,000     

29/07/2022 Chu Thị Ngọc Hạnh 1,000,000       

29/07/2022 Nhóm Thiện Nguyện BV 10,000,000      Tim Mạch

29/07/2022 Ban chấp hành Đoàn Phường 17- Q.GV 5,000,000        Nhiễm; Tiêu Hoá; Tim Mạch

29/07/2022 William Vũ 2,000,000       

29/07/2022 Tăng Hiền bảo, Tăng Phối Ngọc 5,000,000       

29/07/2022 Lê Thị Dung 5,000,000       

29/07/2022 Châu Bích Vân 1,000,000       

30/07/2022 Mạnh Thường Quân 2,000,000       

30/07/2022 Catherine 4,000,000       

31/07/2022 Nguyễn Thị Kim Nguyên 100,000           

31/07/2022 Tuấn Hiền-Kim Anh-Minh Ngọc-Quỳnh Như 2,000,000       

31/07/2022 Vũ Minh Tân 300,000           

31/07/2022 Mạnh Thường Quân 200,000           

31/07/2022 Mạnh Thường Quân 50,000,000     

Tổng Cộng 225 36,300,000     97,740,000     78,200,000     950,605,000   1,770               38,750             


